Bảng giá bốc xếp hàng hóa
	Khối Lượng Hàng Hóa
	Chi phí bốc xếp dự kiến (VNĐ/NGƯỜI)
	Khoảng cách bốc xếp
	Bốc xếp ngoài giờ

	Hàng hóa nhẹ gọn < 500kg
	100,000 - 200,000 VNĐ
	Thêm phí 10,000đ/m
	Phụ thu thêm 100,000đ/người (không vượt quá 23h00)

	Hàng hóa cồng kềnh <500kg
	150,000 - 200,000 VNĐ
	Thêm phí 15,000đ/m
	

	Hàng hóa trung bình 500kg - 1 tấn
	200,000 - 450,000 VNĐ
	Thêm phí 20,000đ/m
	

	Hàng hóa nặng gọn >2 tấn
	500,000 - 700,000 VNĐ
	Thêm phí 25,000đ/m
	

	Hàng hóa nặng cồng kềnh >2 tấn
	700,000 - 900,000 VNĐ
	Thêm phí 30,000đ/m
	

	Hàng hóa dễ vỡ
	900,000 - 1,200,000 VNĐ
	Thêm phí 35,000đ/m
	

	Hàng hóa giá trị cao
	1,000,000 - 1,200,000Đ VNĐ
	Thêm phí 35,000đ/m
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